
No. Product Category Model

1 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-B22VU(UKG)

2 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-A25VM(UKG1)

3 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-A28VM(UKG1)

4 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-B31VU(SK)

5 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT234WE-PMV(52)

6 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT252WE-PMV(52)

7 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT303WE-PMV(52)

8 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT329WE-PMV(52)

9 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RB410WE-PMV(37)-SG

10 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RB405WE-PMV(06)-MG

11 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RB405WEA-PMV(06)-MG

12 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT325WE-PMV(06)-MG

13 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT395WE-PMV(06)-MG

14 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT435WE-PMV(06)-MG

15 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT435WEA-PMV(06)-MG

16 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT535WE-PMV(06)-MG

17 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT416WE-PMV(58)-MM

18 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT468WE-PMV(58)-MM

19 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT559WE-PMV(58)-MM

20 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RT535WEA-PMV(06)-MG

21 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-AG58VA(XK)

22 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-AG58VA(X)

23 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-AG66VA(XK)

24 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-AG66VA(X)

25 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RF610WE-PMV(37)-SG

26 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RF610WE-PGV(22)-XK

27 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RF605WI-PMV(06)-MG

28 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RF677WI-PGV(22)-XK

29 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RF665WIA-PGV(22)-XK

30 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RS755WIA-PGV(22)-XK

31 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RS775WI-PMV(06)-MG

32 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RS780WI-PGV(22)-XK

33 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RS650WI-PMV(06)-MG

34 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RS600WI-PMV(37)-SG

35 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RS600WI-PMV(49)-SL

36 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RF670WI-PGV(A9)-BG

37 Tủ lạnh Tủ lạnh GR-RF669WI-PGV(A9)-BG

38 Máy giặt Máy giặt AW-M905BV(MK)

39 Máy giặt Máy giặt AW-L805AV(SG)

40 Máy giặt Máy giặt AW-M1000FV(MK)

41 Máy giặt Máy giặt AW-M1100PV(MK)

42 Máy giặt Máy giặt AW-M1100JV(MK)

43 Máy giặt Máy giặt AW-DK1000FV(KK)

44 Máy giặt Máy giặt AW-DM1100PV(KK)

45 Máy giặt Máy giặt AW-DM1100JV(MK)

46 Máy giặt Máy giặt AW-DUM1100JV(SG)

47 Máy giặt Máy giặt AW-DUM1300KV(MG)

48 Máy giặt Máy giặt AW-DUK1300KV(SG)



49 Máy giặt Máy giặt AW-DUK1300KV(MK)

50 Máy giặt Máy giặt AW-DUM1400LV(MK)

51 Máy giặt Máy giặt AW-DUG1500WV(KK)

52 Máy giặt Máy giặt AW-DUG1700WV(SS)

53 Máy giặt Máy giặt TW-BH95S2V(WK)

54 Máy giặt Máy giặt TW-BK105S2V(WS)

55 Máy giặt Máy giặt TW-BK105S3V(SK)

56 Máy giặt Máy giặt TW-T21BU105UWV(MG)

57 Máy giặt Máy giặt TW-T21BU110UWV(MG)

58 Máy giặt Máy giặt TW-T21BU115UWV(MG)

59 Máy giặt Máy giặt TW-BK85S2V(WK)

60 Máy giặt Máy giặt TW-BK95S2V(WK)

61 Máy giặt Máy giặt TW-BK95S3V(SK)

62 Máy giặt Máy giặt TW-BK105G4V(SS)

63 Máy giặt Máy giặt TW-BK115G4V(SS)

64 Máy giặt Máy giặt TW-BL95A4V(SS)

65 Máy giặt Máy giặt TW-BL105A4V(SS)

66 Máy giặt Máy giặt TW-BL115A2V(SS)

67 Máy giặt Máy giặt TW-BK105G4V(MG)

68 Máy giặt Máy giặt TW-BK115G4V(MG)

69 Máy giặt Máy giặt TW-T25BU115MWV(MG)

70 Máy giặt Máy giặt TW-T25BZU115MWV(MG)

71 Máy giặt sấy Máy giặt sấy TWD-T25BZU115MWV(MG)

72 Máy giặt sấy Máy giặt sấy TWD-BM115GF4V(SK)

73 Máy giặt sấy Máy giặt sấy TWD-BM135GF4V(MG)

74 Máy sấy Máy sấy TD-H80SEV(WK)

75 Máy sấy Máy sấy TD-H80SEV(SK)

76 Máy sấy Máy sấy TD-K90MEV(SK)

77 Máy sấy Máy sấy TD-BK110GHV(MK)

78 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H10H4KCVG-V

79 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H13H4KCVG-V

80 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H10C4KCVG-V

81 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H13C4KCVG-V

82 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H18C4KCVG-V

83 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H10Z1KCVG-V

84 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H13Z1KCVG-V

85 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H10E2KCVG-V

86 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H13E2KCVG-V

87 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H18E2KCVG-V

88 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H24E2KCVG-V

89 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H10T4KCVRG-V

90 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H13T4KCVRG-V

91 Máy lạnh Máy lạnh RAS-H18T4KCVRG-V

92 Bình thủy Gia dụng nhỏ - bếp PLK-45SF (WT) VN

93 Máy xay sinh tố Gia dụng nhỏ - bếp BL-70PS1PV

94 Máy xay sinh tố Gia dụng nhỏ - bếp BL-70GS1PV

95 Máy xay sinh tố Gia dụng nhỏ - bếp BL-70PR1NV

96 Máy xay sinh tố Gia dụng nhỏ - bếp BL-70PR2NV

97 Bình đun Gia dụng nhỏ - bếp KT-17DR1NV



98 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-10NMFVN(WT)

99 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-18NMFVN(WT)

100 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-18NTFV(W)

101 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-18RH(CG)VN

102 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-10IX1PV

103 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-18IX1PV

104 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-10IP1PV

105 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-18IP1PV

106 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-10DH2PV(W)

107 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-18DH2PV(W)

108 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-18DR3PV(G)

109 Nồi cơm điện Gia dụng nhỏ - bếp RC-18DR2PV(K)

110 Nồi chiên không dầu Gia dụng nhỏ - bếp AF-74CS1SRVN(H)

111 Nồi chiên không dầu Gia dụng nhỏ - bếp AF-74CS2SRVN(B)

112 Lò nướng Gia dụng nhỏ - bếp TL-MC35Z

113 Lò nướng Gia dụng nhỏ - bếp TL-MC40EZF(GR)

114 Lò chiên không dầu Gia dụng nhỏ - bếp TL2-SAC25GZC(GR)

115 Lò hấp Gia dụng nhỏ - bếp MS3-STQ20SE(BK)

116 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp ER-SM20(W1)VN

117 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp ER-SGM20(S1)VN

118 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp ER-SS23(W1)VN

119 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp ER-SGS23(S1)VN

120 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp ER-SGS34(S1)VN

121 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp MWP-MM20P(BK)

122 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp MWP-MM20P(WH)

123 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp MW2-MM20P(BK)

124 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp MW2-MM24PC(BK)

125 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp MW2-AG24PC(BK)

126 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp MW3-MM25PE(BK)

127 Lò vi sóng Gia dụng nhỏ - bếp MM-EM25PE(BM) 

128 Cây nước nóng lạnh Thiết bị cần nước RWF-W1664TV(W1)

129 Cây nước nóng lạnh Thiết bị cần nước RWF-W1664TV(K1)

130 Cây nước nóng lạnh Thiết bị cần nước RWF-W1669BV(W1)

131 Cây nước nóng lạnh Thiết bị cần nước RWF-W1669BV(K1)

132 Cây nước nóng lạnh Thiết bị cần nước RWF-W1917TV(K)

133 Cây nước nóng lạnh Thiết bị cần nước RWF-W1830BV(K)

134 Cây nước nóng lạnh Thiết bị cần nước RWF-W1830UVBV(T)

135 Máy lọc nước Thiết bị cần nước TWP-W1643SV(W)

136 Máy lọc nước Thiết bị cần nước TWP-W1035SVN(K)

137 Máy lọc nước Thiết bị cần nước TWP-W1630SVN(W)

138 Máy hút bụi Thiết bị chăm sóc sức khỏe VC-BL160F(K)

139 Máy hút bụi Thiết bị chăm sóc sức khỏe VC-BL160F(R)

140 Quạt Thiết bị chăm sóc sức khỏe F-LSD30(W)VN

141 Quạt Thiết bị chăm sóc sức khỏe F-LSD10(W)VN

142 Quạt Thiết bị chăm sóc sức khỏe F-LSD10(H)VN

143 Quạt Thiết bị chăm sóc sức khỏe F-LSA20(W)VN

144 Quạt Thiết bị chăm sóc sức khỏe F-LSA20(H)VN

145 Quạt Thiết bị chăm sóc sức khỏe F-WSA20(H)VN

146 Quạt Thiết bị chăm sóc sức khỏe F-AWZ50VN(H)



147 Quạt Thiết bị chăm sóc sức khỏe F-ASB50VN(W)

148 Quạt Thiết bị chăm sóc sức khỏe F-LSA10(H)VN

149 Quạt Thiết bị chăm sóc sức khỏe F-LSA10(W)VN

150 Bếp từ Gia dụng nhỏ - bếp IC-20S1PV

151 Bếp từ Gia dụng nhỏ - bếp IC-20S2PV

152 Bếp từ Gia dụng nhỏ - bếp IC-20S3PV

153 Bếp từ Gia dụng nhỏ - bếp IC-20S4PV

154 Bếp từ Gia dụng nhỏ - bếp IC-20R1SV

155 Bếp từ Gia dụng nhỏ - bếp IC-20R2SV


